
	
PHÒNG GD& ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  MÔN: SINH HỌC  LỚP 9



	Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ

	TNKQ

	TNKQ

	

	Chủ đề 1: Các quy luật di truyền
	Lai một cặp tính trạng
	
	
	Lai hai cặp tính trạng
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5
5
	
	
	1
0,25
2,5
	Số câu 3
0,75 điểm
= 7,5%

	Chủ đề 2:Cơ chế di truyền 
	ADN, ARN
	NST, nguyên phân
	Nguyên phân, giảm phân
	Liên kết gen
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
0,75
7,5
	2
0,5
5
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	Số câu 7
1,75 điểm
= 17,5 %

	Chủ đề 3: Biến dị
	Đột biến gen
	Đột biến NST
	Thường biến
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	
	Số câu 3
0,75 điểm
= 7,5%

	Chủ đề 4: Di truyền học và ứng dụng
	Di truyền học người
	Ứng dụng di truyền học
	
	Tự thụ phấn
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1
10
	2
0,5
5
	
	1
0,25
2,5
	Số câu 7
1,75 điểm
= 17,5%

	Chủ đề 5: Sinh vật và môi trường
	Các nhân tố sinh thái
	Quần thể, hệ sinh thái
	Quần thể, quần xã
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
0,75
7,5
	2
0,5
5
	2
0,5
5
	
	Số câu 7
1,75 điểm
= 17,5%

	Chủ đề 6: con người và môi trường
	[bookmark: _GoBack]Ô nhiễm môi trường, các dạng tài nguyên
	Tác động của con người tới môi trường
	Bảo vệ môi trường
	Tác nhân gây ô nhiếm môi trường
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	7
1,75
17,5
	3
0,75
7,5
	2
0,5
5
	1
0,25
2,5
	Số câu 13
3,25 điểm
= 32,5%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 20
Số điểm 5
50%
	Số câu 10
Số điểm 2,5
25 %
	Số câu 6
Số điểm 1,5
15 %
	Số câu 4
Số điểm 1
10 %
	Số câu 40
Số điểm 10
100%





















	
PHÒNG GD& ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  MÔN: SINH HỌC  LỚP 9
Tiết 67 (Theo PPCT)


	Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Các thí nghiệm của Menđen
	Lai phân tích, biến dị tổ hợp, phương pháp nghiên cứu
	
	Lai 2 cặp tính trạng, 1 cặp tính trạng, cặp tính trạng tương phản
	
	Giống thuần chủng
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1
10
	
	4
1
10
	
	1
0,25
2,5
	
	
	
	Số câu 9
2,25 điểm
= 22,5 %

	Chủ đề 2: NST 
	Giảm phân, trạng thái NST
	
	Thụ tinh, liên kết gen, phát sinh gia tử và thụ tinh
	
	Nguyên phân, giảm phân
	
	Giảm phân, thụ tinh
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1
10
	
	5
1,25
12,5
	
	1
0,25
2,5
	
	1
0,25
2,5
	
	Số câu 11
2,75 điểm
= 27,5 %

	Chủ đề 3: ADN và gen
	Protein, ADN, ARN
	
	Nguyên tắc bổ sung, protein, ARN
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
0,75
7,5
	
	4
1
10
	
	
	
	
	
	Số câu 7
       1,75  điểm
= 17,5%

	Chủ đề 4: Biến dị
	Đột biến số lượng NST, đột biến gen
	
	Thường biến, đột biến NST
	
	
	
	Đột biến số lượng NST
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	7
1,75
17,5
	
	3
0,75
7,5
	
	
	
	1
0,25
2,5
	
	Số câu 11
2,75 điểm
= 27,5%

	Chủ đề 5: Di truyền học người 
	Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5
5
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu 2
0,5 điểm
= 5%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 20
Số điểm 5
50 %
	Số câu 16
Số điểm 4
40 %
	Số câu 4
Số điểm 1
10%
	Số câu 40
Số điểm 10
100%











	
PHÒNG GD& ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  MÔN: SINH HỌC  LỚP 9
Tiết 36 (Theo PPCT)


	Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Các thí nghiệm của Menđen
	Lai một cặp tính trạng, 2 cặp tính trạng
	
	Đồng giao tử, dị giao tử, lai 2 cặp tính trạng
	Lai một cặp tính trạng
	
	
	Biến dị tổ hợp
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	6
1,5
15
	
	3
0,75
7,5
	1
2
20
	
	
	1
0,25
2,5
	
	Số câu 11
4,5 điểm
= 45%

	Chủ đề 2: NST
	Nguyên phân, giảm phân, NST giới tính
	
	Phát sinh giao tử, liên kết gen
	
	Thụ tinh, giảm phân
	
	Liên kết gen
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	11
2,75
27,5
	
	2
0,5
5
	
	2
0,5
5
	
	1
0,25
2,5
	
	Số câu 16
4 điểm
= 40 %

	Chủ đề 3: ADN và gen
	MARN, ADN
	
	ADN, nguyên tắc bổ sung
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
0,75
7,5
	
	3
0,75
7,5
	
	
	
	
	
	Số câu 6
1,5 điểm
= 15%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 20
Số điểm 5
50%
	Số câu 9
Số điểm 4
40 %
	Số câu 4
Số điểm 1
10 %
	Số câu 33
Số điểm 10
100%



	
PHÒNG GD& ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  MÔN: SINH HỌC  LỚP 9
Tiết 67 (Theo PPCT)


	Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Ứng dụng di truyền học
	Ưu thế lai, thoái hóa, chọn lọc
	
	Ưu thế lai
	
	
	
	Tính tỉ lệ thể dị hợp
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	6
1,5
15
	
	2
0,5
5
	
	
	
	2
0,5
5
	
	Số câu 10
2,5 điểm
= 25 %

	Chủ đề 2: Sinh vật và môi trường
	Nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nó
	
	Môi trường sống, các mối quan hệ, ảnh hưởng của nhân tố sinh thái
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5
5
	
	8
2
20
	
	
	
	
	
	Số câu 10
2,5 điểm
= 25 %

	Chủ đề 3: Hệ sinh thái
	Quần xã, biểu đồ, khống chế sinh học, chuỗi thức ăn
	
	Quần thể, hệ sinh thái
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	5
1,25
12,5
	
	3
0,75
7,5
	
	
	
	
	
	Số câu 8
           2  điểm
= 20%

	Chủ đề 4: Con người dân số và môi trường
	Ô nhiễm môi trường và hậu quả
	
	Hậu quả của săn bắt động vật
	
	Tác động của con người đến môi trường
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
0,75
7,5
	
	1
0,25
2,5
	
	1
0,25
2,5
	
	
	
	Số câu 5
1,25 điểm
= 12,5%

	Chủ đề 5: Bảo vệ môi trường
	Các dạng tài nguyên, gìn giữ thiên nhiên
	
	Vai trò của rừng, khu bảo tồn
	
	Các dạng tài nguyên
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1
10
	
	2
0,5
5
	
	1
0,25
2,5
	
	
	
	Số câu 7
1,75 điểm
= 17,5%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 20
Số điểm 5
50 %
	Số câu 16
Số điểm 4
40 %
	Số câu 4
Số điểm 1
10%
	Số câu 40
Số điểm 10
100%



